
  

   Kính gửi: 

    - Các Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

    - Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; 

    - UBND các huyện, thành phố, thị xã. 

 

Thực hiện Công văn số 339/KSTT-NC ngày 28/8/2020 của Cục Kiểm soát 

thủ tục hành chính về cung cấp thông tin (Sao gửi kèm);Văn phòng UBND tỉnh 

đề nghị các cơ quan, đơn vị cung cấp một số thông tin như sau: 

1. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh 

tế tỉnh; UBND cấp xã:  Căn cứ vào số liệu đã báo cáo về công tác kiểm soát thủ 

tục hành chính (Biểu mẫu báo cáo số 06đ/VPCP/KSTT/KTTH), đề nghị các cơ 

quan, đơn vị cung cấp số liệu về tình hình kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

năm 2019, quý I và quý II năm 2020; địa chỉ Bộ phận Một cửa; thời gian (ước 

tính) thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (theo biểu mẫu 

số 01 kèm theo). 

2. UBND các huyện, thành phố, thị xã: Trên cơ sở số liệu báo cáo của 

UBND cấp xã đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã tổng hợp số liệu báo 

cáo của UBND cấp xã và số liệu của Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện 

(theo biểu mẫu số 02 kèm theo). 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị tổng hợp, cung cấp số liệu và gửi văn bản về 

Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 08/9/2020 (đồng thời gửi file World  vào địa 

chỉ: phongkstthc@quangtri.gov.vn)  để Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp báo cáo 

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, KSTTHC. 
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Các CQ CM thuộc UBND cấp tỉnh/ Ban QL các Khu KT/ UBND các xã, phường, thị trấn…………………………                               Biểu mẫu số 01   

 

BIỂU CUNG CẤP THÔNG TIN 
(Kèm theo Công văn số  439 /VP-KSTTHC  ngày  04  tháng 9  năm 2020 của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị) 

 

STT 
Tên cơ quan, 

đơn vị 

Số hồ sơ tiếp nhận Kết quả giải quyết 
Sồ hồ sơ giải quyết theo cơ 

chế một cửa 

Địa 

chỉ 

Bộ 

phận 

Một 

cửa 

Ước 

tính 

thời 

gian 

trung 

bình để 

thực 

hiện 

việc 

tiếp 

nhận 

01 hồ 

sơ  

TTHC 

Tổng 

số 

Trong đó 
Số hồ sơ đã giải 

quyết 

Số hồ sơ đang giải 

quyết 

Tổng 

số 

Đã giải 

quyết 

Đang 

giải 

quyết 

Số kỳ 

trước 

chuyển 

qua 

Số mới tiếp 

nhận 

Tổng 

số 

Trả 

đúng 

thời 

hạn 

Trả 

quá 

hạn 

Tổng 

số 

Chưa 

đến 

hạn 

Quá 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn Trực 

tuyến 

Trực 

tiếp 

(hoặc 

bưu 

chính) 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

A NĂM 2019                                 

1 Sở A… 200 0 5 195 150 140 10 50 50 0 200 140 10 50 

02 

Duy 

Tân 

10 phút 

2 UBND xã A 500 0 0 500 400 350 50 100 95 5 500 400 … 100 

Xã.., 

huyện

.. 

tỉnh.. 

15 phút 

B 
NĂM 2020 

(quý 1+ quý 2) 
                

1 Sở A… 1000 0 100 900 700 600 100 300 200 100 1000 600 100 300 … 20 phút 

2 UBND xã A 2000 0 0 2000 1500 1000 500 500 400 100 1500 1000 500 500 … 10 phút 

 



 

UBND các huyện, thành phố, thị xã…….                                                            Biểu mẫu số 02   

 

BIỂU CUNG CẤP THÔNG TIN 
(Kèm theo Công văn số 439 /VP-KSTTHC  ngày 04 tháng 9  năm 2020 của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị) 

STT 
Tên cơ quan, 

đơn vị 

Số hồ sơ tiếp nhận Kết quả giải quyết 
Sồ hồ sơ giải quyết theo cơ 

chế một cửa 

Địa 

chỉ 

Bộ 

phận 

Một 

cửa 

Ước 

tính 

thời 

gian 

trung 

bình để 

thực 

hiện 

việc 

tiếp 

nhận 

01 hồ 

sơ  

TTHC 

Tổng 

số 

Trong đó 
Số hồ sơ đã giải 

quyết 

Số hồ sơ đang giải 

quyết 

Tổng 

số 

Đã giải 

quyết 

Đang 

giải 

quyết 

Số kỳ 

trước 

chuyển 

qua 

Số mới tiếp 

nhận 

Tổng 

số 

Trả 

đúng 

thời 

hạn 

Trả 

quá 

hạn 

Tổng 

số 

Chưa 

đến 

hạn 

Quá 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn Trực 

tuyến 

Trực 

tiếp 

(hoặc 

bưu 

chính) 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

A NĂM 2019                                 

I 

Bộ phận 1 cửa 

UBND huyện 

A…. 

200 0 5 195 150 140 10 50 50 0 200 140 10 50 

02 Lê 

Duẩn, 

huyện

… 

10 phút 

1 UBND xã A 500 0 0 500 400 350 50 100 95 5 500 400 … 100 
Xã.., 

huyện 
15 phút 

2 UBND xã B 300 0 0 300 200 200 0 100 100 0 300 200 0 100 

Xã, 

huyện

… 

20 phút 

3 ……                 

B 
NĂM 2020 

(quý 1 + quý 2) 
                



I 

Bộ phận một 

cửa UBND 

huyện A…. 

2000 0 0 2000 1500 1500 0 500 500 0 2000 1500 0 500 

02 Lê 

Duẩn, 

huyện

… 

12 phút 

1 UBND xã A 500 0 0 500 400 350 50 100 95 5 500 400 … 100 
Xã.., 

huyện 
20 phút 

2 UBND xã B 300 0 0 300 200 200 0 100 100 0 300 200 0 100 

Xã, 

huyện

… 

15 phút 

3 ……                 
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